
Phụ lục  

DANH SÁCH THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ 

SẢN PHẨM MỸ PHẨM CỦA SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(kèm theo Công văn số          /SYT-NVD ngày     /8/2025 của Sở Y tế) 

 

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp số 

tiếp nhận 

I 01 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường: Công ty cổ phần Ellie (địa chỉ (cũ): lô C6-2 Đường D2, khu công nghiệp 

Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh) (theo 

Quyết định số 1848/QĐ-SYT ngày 20 tháng 8 năm 2025) 

1 LACLÉ 
NƯỚC SÚC MIỆNG 

LESGO TRẺ EM 
2083/22/CBMP-HCM 20/06/2022 

II 07 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu MK BEAUTY (địa chỉ (cũ): số 16 đường 

số 26, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) (theo 

Quyết định số 1853/QĐ-SYT ngày 20 tháng 8 năm 2025) 

1 
UNU 

VIETNAM 

AIR FIT SUNCREAM SPF 

50+ PA++++ 
002751/24/CBMP-HCM 29/5/2024 

2 AMIO 

KEM CHỐNG NẮNG 

VITAMIN B5 SPF 50+ 

PA+++ 

SUNSCREEN VITAMIN 

B5 SPF 50+ PA+++ 

001493/24/CBMP-HCM 05/4/2024 

3 CHARA 

TONE LIFTING 

CONCEALER 

SUNSCREEN SPF 50+ 

PA++++ 

001741/25/CBMP-HCM 23/4/2025 

4 CHARA 
SUN BLOCK SPF 50+ 

PA++++ 
000612/25/CBMP-HCM 18/02/2025 

5 AMIO 

KEM CHỐNG NẮNG 

COLLAGEN SPF 50+ 

PA++++ 

SUNSCREEN COLLAGEN 

SPF 50+ PA++++ 

001495/24/CBMP-HCM 05/4/2024 

6 SHENDO 

SUNSCREEN SPF 50+ 

PA++++ 

KEM CHỐNG NẮNG SPF 

50+ PA++++ 

000725/23/CBMP-HCM 10/3/2023 

7 DANNA 

KEM CHỐNG NẮNG SPF 

50+ PA++++ 

KEM CHỐNG NẮNG SPF 

50+ PA++++ 

001380/24/CBMP-HCM 29/3/2024 

III 06 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường: Công ty TNHH MTV TM DV XNK Thanh Nga (địa chỉ (cũ): số nhà 35 

đường 17B, khu phố 3, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh) (theo Quyết định số 1854/QĐ-SYT ngày 20 tháng 8 năm 2025) 
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp số 

tiếp nhận 

1 E11 PROMAX 
CHỐNG NẮNG MESO  

SPF 50+ PA++++ 
001523/25/CBMP-HCM 11/4/2025 

2 MẠN NGỌC 

KEM CHỐNG NẮNG 

BẢO VỆ DA SPF 50+ 

PA++++ 

SUNSCREEN PROTECTS 

SKIN SPF 50+ PA++++ 

002884/23/CBMP-HCM 06/7/2023 

3 E11 PROMAX 
CREAM CHỐNG NẮNG - 

SPF 50+ PA++++ 
002100/24/CBMP-HCM 03/5/2024 

4 
II-K 

COSMETIC 

KEM CHỐNG NẮNG – 

NGĂN NGỪA NÁM SPF 

50+ PA+++ 

002840/23/CBMP-HCM 05/7/2023 

5 TAM MAO 

KEM CHỐNG NẮNG 

DƯỠNG ẨM SPF 50+ 

PA++++ 

SUN MOISTURIZER 

CREAM SPF 50+ PA++++ 

002885/23/CBMP-HCM 06/7/2023 

6 AIHAO 
KEM CHỐNG NẮNG SPF 

45+ PA++++ 
000451/25/CBMP-HCM 03/02/2025 

IV 02 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường: Công ty TNHH Phòng khám Da liễu Bảo Duyên BEAUTY (địa chỉ (cũ): 51 

Nguyễn Bặc, phường 03, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) (theo Quyết định 

số 1855/QĐ-SYT ngày 20 tháng 8 năm 2025) 

1 FS 

GLUTA B5 UVA/UVB 

SUNSCREEN SPF 50+ 

PA++++ 

006180/24/CBMP-HCM 22/11/2024 

2 JUKIMI 
TONE UP SUNSCREEN 

SERUM SPF 50+ PA++++ 
006193/24/CBMP-HCM 22/11/2024 

V 02 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường: Công ty TNHH Phòng khám Da liễu Bảo Duyên BEAUTY (địa chỉ (cũ): 51 

Nguyễn Bặc, phường 03, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) (theo Quyết định 

số 1856/QĐ-SYT ngày 20 tháng 8 năm 2025) 

1 KIYOMI VITAMIN C CREAM 005317/24/CBMP-HCM 16/10/2024 

2 KISUMI B5 005316/24/CBMP-HCM 16/10/2024 

VI 04 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường: Công ty TNHH Thương mại Moc Quyen BEAUTY (địa chỉ (cũ): 68 Nguyễn 

Huệ, phường Bến Nghé, quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh) (theo Quyết định số 

1857/QĐ-SYT ngày 20 tháng 8 năm 2025) 

1 M.O.C 
BRIGHT UP SKIN 

SUNSCREEN 
003971/23/CBMP-HCM 14/9/2023 

2 M.O.C JOJOBA PEELING GEL 001777/21/CBMP-HCM 28/5/2021 

3 M.O.C 
CURCUMIN CLEANSING 

GEL 
002320/21/CBMP-HCM 05/7/2021 

4 M.O.C TEA TREE OIL 002286/21/CBMP-HCM 01/7/2021 
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp số 

tiếp nhận 

VII 01 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường: Công ty cổ phần HEALTHY VINA (địa chỉ (cũ): số 184 Tố Hữu, thị trấn 

Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) (theo Quyết định số 1858/QĐ-

SYT ngày 20 tháng 8 năm 2025) 

1 HERARISE DAILY SUN CREAM 000970/23/CBMP-HCM 27/3/2023 

VIII 59 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường: Công ty TNHH MYHANH ACADEMY (địa chỉ (cũ): số 56, tổ 03, thị trấn 

Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội) (theo Quyết định số 1860/QĐ-SYT ngày 

20 tháng 8 năm 2025) 

1 
MH BEAUTY 

SPA 
SKIN CARE CREAM 000945/24/CBMP-HCM 08/3/2024 

2 
MH BEAUTY 

SPA 

COLLAGEN WHITENING 

ESSENCE 
000946/24/CBMP-HCM 08/3/2024 

3 
MH BEAUTY 

SPA 

BRIGHTENING ACNE 

SPOT SERUM 
000947/24/CBMP-HCM 08/3/2024 

4 
MH BEAUTY 

SPA 
EXFOLIATING SCRUB 000978/24/CBMP-HCM 12/3/2024 

5 
MH BEAUTY 

SPA 

WHITENING FACE 

CREAM 
000979/24/CBMP-HCM 12/3/2024 

6 
MH BEAUTY 

SPA 

SODIUM 

HYALURONATE SERUM 
000980/24/CBMP-HCM 12/3/2024 

7 
MH BEAUTY 

SPA 
SERUM B5 000981/24/CBMP-HCM 12/3/2024 

8 
MH BEAUTY 

SPA 
WHITENING ESSENCE 000982/24/CBMP-HCM 12/3/2024 

9 
MH BEAUTY 

SPA 
BROWN POWDER 000952/24/CBMP-HCM 08/3/2024 

10 
MH BEAUTY 

SPA 

CURCUMIN POWDER 

WASH 
000953/24/CBMP-HCM 08/3/2024 

11 
MH BEAUTY 

SPA 

FACIAL CLEANSING 

GEL 
000954/24/CBMP-HCM 08/3/2024 

12 
MH BEAUTY 

SPA 
BỘT RỬA MẶT 000955/24/CBMP-HCM 08/3/2024 

13 
MH BEAUTY 

SPA 
KEM PEEL 000956/24/CBMP-HCM 08/3/2024 

14 
MH BEAUTY 

SPA 

HELP MELASMA 

FADING PRO 
001054/24/CBMP-HCM 14/3/2024 

15 
MH BEAUTY 

SPA 
SERUM GIÚP MỜ NÁM 001055/24/CBMP-HCM 14/3/2024 

16 
MH BEAUTY 

SPA 
SUNCREAM 001056/24/CBMP-HCM 14/3/2024 

17 
MH BEAUTY 

SPA 
ULTRA SUN BLOCK 001057/24/CBMP-HCM 14/3/2024 

18 
MH BEAUTY 

SPA 
FACE SERUM 001058/24/CBMP-HCM 14/3/2024 

19 
MH BEAUTY 

SPA 

SKIN CARE POWDER 

MASK 
001059/24/CBMP-HCM 14/3/2024 
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp số 

tiếp nhận 

20 
MH BEAUTY 

SPA 
XỊT DƯỠNG DA 001060/24/CBMP-HCM 14/3/2024 

21 
MH BEAUTY 

SPA 
KEM CHỐNG NẮNG 001061/24/CBMP-HCM 14/3/2024 

22 
MH BEAUTY 

SPA 
KEM Ủ TRẮNG DA 001062/24/CBMP-HCM 14/3/2024 

23 
MH BEAUTY 

SPA 
KEM GIÚP MỜ NÁM 001063/24/CBMP-HCM 14/3/2024 

24 
MH BEAUTY 

SPA 

SKIN CARE ACNE 

CREAM 
001024/24/CBMP-HCM 14/3/2024 

25 
MH BEAUTY 

SPA 
MICELLAR CLEANSING 001023/24/CBMP-HCM 14/3/2024 

26 
MH BEAUTY 

SPA 
WHITENING AMPOULE 001025/24/CBMP-HCM 14/3/2024 

27 
MH BEAUTY 

SPA 
BODY CREAM 001022/24/CBMP-HCM 14/3/2024 

28 
MH BEAUTY 

SPA 

KEM DƯỠNG TRẤNG 

DA 
001215/24/CBMP-HCM 22/3/2024 

29 
MH BEAUTY 

SPA 

SERUM FADING 

MELASMA 3 
001216/24/CBMP-HCM 22/3/2024 

30 
MH BEAUTY 

SPA 

SERUM FADING 

MELASMA 2 
001217/24/CBMP-HCM 22/3/2024 

31 
MH BEAUTY 

SPA 

SERUM FADING 

MELASMA 1 
001218/24/CBMP-HCM 22/3/2024 

32 
MH BEAUTY 

SPA 
MINERAL SPRAY 001219/24/CBMP-HCM 22/3/2024 

33 
MH BEAUTY 

SPA 

GLOW MOISTURIZING 

SERUM 
001305/24/CBMP-HCM 28/3/2024 

34 
MH BEAUTY 

SPA 
MASK PRO 001306/24/CBMP-HCM 28/3/2024 

35 
MH BEAUTY 

SPA 

KEM CHE KHUYẾT 

ĐIỂM 
001307/24/CBMP-HCM 28/3/2024 

36 
MH BEAUTY 

SPA 
SẮC HỒNG XUÂN 002359/24/CBMP-HCM 15/5/2024 

37 
MH BEAUTY 

SPA 
PHA LÊ TUYẾT 002360/24/CBMP-HCM 15/5/2024 

38 
MH BEAUTY 

SPA 
NAIL BEAUTY 002361/24/CBMP-HCM 15/5/2024 
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp số 

tiếp nhận 

39 
MH BEAUTY 

SPA 
SẮC HỒNG PHA LÊ 002362/24/CBMP-HCM 15/5/2024 

40 
MH BEAUTY 

SPA 

PREMIUM SUN 

PROTECTION CREAM 
006445/24/CBMP-HCM 05/12/2024 

41 
MH BEAUTY 

SPA 
MAKE UP REMOVER 006446/24/CBMP-HCM 05/12/2024 

42 
MH BEAUTY 

SPA 

LAVENDER FACIAL 

CLEANSER 
006472/24/CBMP-HCM 09/12/2024 

43 
MH BEAUTY 

SPA 
SOOTHING SERUM 004220/24/CBMP-HCM 14/8/2024 

44 
MH BEAUTY 

SPA 
PEEL SERUM 004221/24/CBMP-HCM 14/8/2024 

45 
MH BEAUTY 

SPA 

WHITENING ACNE 

SERUM 
004222/24/CBMP-HCM 14/8/2024 

46 
MH BEAUTY 

SPA 
PURPLE ESSENCE 005711/24/CBMP-HCM 29/10/2024 

47 
MH BEAUTY 

SPA 

SKIN CARE ACNE & 

GINSENG EXTRACT 
005712/24/CBMP-HCM 29/10/2024 

48 
MH BEAUTY 

SPA 

12H SKIN CARE ACNE 

SERUM 
005713/24/CBMP-HCM 29/10/2024 

49 
MH BEAUTY 

SPA 
GINSENG CREAM 005714/24/CBMP-HCM 29/10/2024 

50 
MH BEAUTY 

SPA 
DE TO TRÀ XANH 005710/24/CBMP-HCM 29/10/2024 

51 
MH BEAUTY 

SPA 

MULTI-PURPOSE 

ESSENCE 
005715/24/CBMP-HCM 29/10/2024 

52 
MH BEAUTY 

SPA 

BIO SPICULE SOOTHING 

CREAM 
005716/24/CBMP-HCM 29/10/2024 

53 
MH BEAUTY 

SPA 
B5 MOISTURE CREAM 005717/24/CBMP-HCM 29/10/2024 

54 
MH BEAUTY 

SPA 
ESSENCE 2 005718/24/CBMP-HCM 29/10/2024 

55 
MH BEAUTY 

SPA 
ESSENCE 1 005719/24/CBMP-HCM 29/10/2024 
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp số 

tiếp nhận 

56 
MH BEAUTY 

SPA 

PURPLE ROSE FACIAL 

CLEANSER 
005577/24/CBMP-HCM 24/10/2024 

57 
MH BEAUTY 

SPA 

PURPLE ROSE FACIAL 

CLEANSER 
005578/24/CBMP-HCM 24/10/2024 

58 
MH BEAUTY 

SPA 
PURPLE ROSE WATER 005579/24/CBMP-HCM 24/10/2024 

59 
MH BEAUTY 

SPA 

SỮA RỬA MẶT TẠO 

BỌT 
001649/24/CBMP-HCM 11/4/2024 

IX 21 phiếu tiếp nhận của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường: Công ty TNHH BBM KOREA (địa chỉ (cũ): 41 đường 13B, phường Bình 

Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) (theo Quyết định số 

1861/QĐ-SYT ngày 20 tháng 8 năm 2025) 

1 OMAI 
KEM TRẮNG DA CHỐNG 

NẮNG 
004759/22/CBMP-HCM 29/11/2022 

2 OMAI 
KEM NÁM – TÀN 

NHANG – ĐỒI MỒI 
004760/22/CBMP-HCM 29/11/2022 

3 OMAI 
KEM MỜ SẸO – MỜ 

THÂM – NGỪA MỤN 
004761/22/CBMP-HCM 29/11/2022 

4 OMAI 
KEM DƯỠNG TRẮNG 

DA NÁM THÂM 5 IN 1 
004762/22/CBMP-HCM 29/11/2022 

5 OMAI 
KEM TRẮNG DA ĐA 

CHỨC NĂNG 
004763/22/CBMP-HCM 29/11/2022 

6 OMAI 

KEM TRẮNG DA GIÚP 

NGĂN NGỪA LÃO HÓA 

DA 

004764/22/CBMP-HCM 29/11/2022 

7 OMAI 
KEM DƯỠNG TRẮNG 

DA, GIÚP TÁI TẠO DA 
004765/22/CBMP-HCM 29/11/2022 

8 OMAI 
SỮA RỬA MẶT NGỪA 

MỤN, GIẢM NHỜN 
004766/22/CBMP-HCM 29/11/2022 

9 SAKACHI 
SERUM MỜ NÁM - TÀN 

NHANG 
000417/22/CBMP-HCM 18/02/2022 

10 SAKACHI 
SERUM MỜ THÂM – 

NGỪA MỤN 
000416/22/CBMP-HCM 18/02/2022 

11 SAKACHI TẨY TẾ BÀO DA CHẾT 000419/22/CBMP-HCM 18/02/2022 
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp số 

tiếp nhận 

12 SAKACHI SỮA RỬA MẶT 000418/22/CBMP-HCM 18/02/2022 

13 SAKACHI 

KEM GIÚP PHỤC HỒI DA 

- GIÚP NGĂN NGỪA 

LÃO HÓA DA 

003123/21/CBMP-HCM 15/11/2021 

14 SAKACHI 
KEM NÁM – TÀN 

NHANG – ĐỒI MỒI 
003125/21/CBMP-HCM 15/11/2021 

15 SAKACHI 
KEM MỜ THÂM – NGỪA 

MỤN – MỜ SẸO 
003124/21/CBMP-HCM 15/11/2021 

16 SAKACHI 

TINH CHẤT DƯỠNG DA 

THẢO MỘC HERBAL 

ESSENCE 

003710/21/CBMP-HCM 16/12/2021 

17 V-DAY 

KEM TRẮNG DA GIÚP 

TÁI TẠO DA – ĐA CHỨC 

NĂNG 

004726/22/CBMP-HCM 29/11/2022 

18 V-DAY 

KEM TRẮNG DA - GIÚP 

NGĂN NGỪA LÃO HÓA 

DA – GIÚP TÁI TẠO DA 

004725/22/CBMP-HCM 29/11/2022 

19 V-DAY 
KEM TRẮNG DA NÁM - 

TÀN NHANG – ĐỒI MỒI 
004724/22/CBMP-HCM 29/11/2022 

20 V-DAY 
KEM DƯỠNG TRẮNG 

DA CHỐNG NẮNG 
004723/22/CBMP-HCM 29/11/2022 

21 HOO24H 

SUNSCREEN SPF 50+ 

PA++++ 

KEM CHỐNG NẮNG 

002566/21/CBMP-HCM 07/10/2021 

(Tổng cộng: Thu hồi 103 (Một trăm lẻ ba) số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm). 
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